
SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

1 Hà Quang Tùng
Quầy thuốc 
Phương 
Linh

Quầy thuốc
Dược sỹ 
trung cấp

Số 100, tổ 4 , ấp 6, 
xã Minh Lập, huyện 

Chơn Thành, tỉnh 
Bình Phước

Huyện Chơn 
Thành

1325/BP-
CCHN

7/12/2017
Sở Y tế Bình 

Phước
0988762864

2 Nguyễn Thị Hải
Nhà thuốc 
Anh Thu

Nhà thuốc
Dược sỹ 
đại học

Tổ 1, Kp. Phú Tân, 
P. Hưng Chiến, thị 
xã Bình Long, Bình 

Phước

thị xã Bình 
Long

2324/CCHN-
D-SYT-BP

07/4/2023
Sở Y tế Bình 

Phước
0973578362

3 Đào Thị Hoa
Nhà thuốc 
Ngọc Hoa

Nhà thuốc
Dược sỹ 
đại học

Số 157 Nguyễn 
Huệ, P. An Lộc, thị 
xã Bình Long, Bình 

Phước

thị xã Bình 
Long

371/BP-
CCHN

5/26/2014
Sở Y tế Bình 

Phước
0974715845

4 Nguyễn Thị Hoài Thu
Quầy thuốc 
Hoài Thu

Quầy thuốc
Dược sỹ 
trung cấp

Ấp Quản Lợi B, xã 
Tân Lợi, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 
Phước

huyện Hớn 
Quản

1334/BP-
CCHND

7/12/2017
Sở Y tế Bình 

Phước
0905268887

5 Nguyễn Thị Thùy Trang
Quầy thuốc 
Thùy Trang

Quầy thuốc
Dược sỹ 
trung cấp

Thôn Thống Nhất, 
xã Đăk Nhau, huyện 
Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước

huyện Bù 
Đăng

200/BP-
CCHND

12/3/2013
Sở Y tế Bình 

Phước
0349796045

Danh sách các cơ sở thẩm định hành nghề y, dược tư nhân đợt 09/2023
(kèm theo Kế hoạch số:           /KH-SYT ngày                   của Sở Y tế)

STT
Tên người quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ

Địa chỉ Số chứng 
chỉ hành 

nghề dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp
SĐT liên 

hệ
GPP ĐĐK

       UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

STT
Tên người quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ

Địa chỉ Số chứng 
chỉ hành 

nghề dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp
SĐT liên 

hệ
GPP ĐĐK

6 Trần Thị Thu Hà
Quầy thuốc 
Thu Hà

Quầy thuốc
Dược sỹ  
cao đẳng

Thôn 3, xã Đồng 
Nai, huyện Bù 

Đăng, Bình Phước

huyện Bù 
Đăng

1073/ĐNAI-
CCHND

9/19/2014
Sở Y tế 

Đồng Nai
986345906

7 Phạm Hoàng Duy
Quầy thuốc 
Hải Oanh 8

Quầy thuốc
Dược sỹ 
cao đẳng

Thôn 2, xã Đức 
Liễu, huyện Bù 

Đăng, Bình Phước

huyện Bù 
Đăng

2337/CCHN-
D-SYT-BP

4/19/2023
Sở Y tế Bình 

Phước
0971888846

8 Lê Nữ Thanh Trâm
Quầy thuốc 
Hải Oanh 7

Quầy thuốc
Dược sỹ 
trung cấp

Thôn 2, xã Nghĩa 
Trung, huyện Bù 

Đăng, Bình Phước

huyện Bù 
Đăng

298/BP-
CCHND

4/3/2014
Sở Y tế Bình 

Phước
0961180001

9 Nguyễn Thị Phương
Quầy thuốc 
Thúy 
Phương

Quầy thuốc
Dược sỹ 
trung cấp

Thôn Thống Nhất, 
xã Đăk Nhau, huyện 

Bù Đăng

Huyện Bù 
Đăng

148/BP-
CCHND

10/4/2013
Sở Y tế Bình 

Phước
0968919737

10 Nguyễn Thị Tuyết Nga
Nhà thuốc 
Hoàng Hà

Nhà thuốc
Dược sỹ 
đại học

KP 9, phường Long 
Phước, thị xã Phước 
Long, Bình Phước

thị xã Phước 
Long

1192/BP-
CCHND

12/30/2016
Sở Y tế Bình 

Phước
0985950227

11 Đoàn Hữu Hậu
Nhà thuốc 
số 5

Nhà thuốc
Dược sỹ 
đại học

số 926, đường Phú 
Riềng Đỏ, P. Tân 
Thiện, Tp. Đồng 

Xoài, Bình Phước

Thành phố 
Đồng Xoài

884/BP-
CCHND

11/11/2015
Sở Y tế Bình 

Phước
0817303224

12 Phạm Thị Thanh Nhàn
Quầy thuốc 
Hoàn Sinh

Quầy thuốc
Dược sỹ 
cao đẳng

Ấp 11, xã Lộc 
Thiện, huyện Lộc 
Ninh, Bình Phước 

huyện Lộc 
Ninh

2339/CCHN-
D-SYT-BP

4/20/2023
Sở Y tế Bình 

Phước
0967238182

13 Lê Thị Minh Nguyệt
Quầy thuốc 
Phương 
Hạnh

Quầy thuốc
Dược sỹ 
trung cấp

số 155,  quốc lộ 13, 
thị trấn Lộc Ninh, 
huyện Lộc Ninh, 

Bình Phước 

huyện Lộc 
Ninh

795/BP-
CCHND

8/24/2015
Sở Y tế Bình 

Phước
0834150585



SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

STT
Tên người quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ

Địa chỉ Số chứng 
chỉ hành 

nghề dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp
SĐT liên 

hệ
GPP ĐĐK

14 Trần Thanh Thanh
Quầy thuốc 
Nam Thanh

Quầy thuốc
Dược sỹ 
cao đẳng

Thôn Phước Thịnh, 
xã Bình Tân, huyện 

Phú Riềng, Bình 
Phước

huyện Phú 
Riềng

2289/CCHN-
D-SYT-BP

07/3/2023
Sở Y tế Bình 

Phước
395829993

15 Phan Thị Thu Hạnh
Quầy thuốc 
Thu Hạnh

Quầy thuốc
Dược sỹ 
trung cấp

 số nhà 180,Thôn 
Bình Hiếu, xã Bình 

Tân, huyện Phú 
Riềng, Bình Phước

huyện Phú 
Riềng,

817/BP-
CCHND

8/24/2015
Sở Y tế Bình 

Phước
938136257
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